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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố

(Ban hành kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND

ngày      tháng     năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)


I. MỤC TIÊU


1. Mục tiêu tổng quát:


Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường để kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường trong khu đô thị, khu dân cư, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý môi trường trên địa bàn thành phố; nâng cao nhận thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực của nhân dân về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong khu đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải.

Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành thành phố và đơn vị trực thuộc thể hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra.

2. Các chỉ tiêu thực hiện:


2.1. Về công tác tuyên truyền

a) Giao Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, Ban, Ngành, và đơn vị liên quan thực hiện:

- Đến năm 2018, đảm bảo 100% người dân thành phố được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và duy trì trong những năm tiếp theo.


- Vận động 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải chấp hành việc trả chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý.

b) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện và đơn vị liên quan thực hiện:

- Từ năm 2018-2019, đảm bảo 100% học sinh các cấp học phổ thông trên địa bàn thành phố được giáo dục về kiến thức và kỹ năng bảo vệ môi trường.

2.2. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải

a) Giao Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, Ban, Ngành, và đơn vị liên quan thực hiện:

- Đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, đảm bảo 100% đối tượng là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức và các hộ gia đình cư trú, kinh doanh trên mặt tiền các tuyền đường ký hợp đồng và chi trả chi phí dịch vụ theo quy định. Đến năm 2020, 100% các hộ gia đình và chủ nguồn thải ký hợp đồng và chi trả chi phí dịch vụ theo quy định.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện và đơn vị liên quan thực hiện:

- Đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, rà soát tất cả các dự án đòi hỏi phải được nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường trước khi vận hành, báo cáo Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân thành phố. Các dự án đã hoạt động nhưng chưa nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường phải hoàn thành nghiệm thu trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

- Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, đảm bảo hoàn thành việc xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Đến năm 2020, hoàn thành việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư theo danh sách đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đến năm 2020, hoàn tất việc lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự động chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố và đảm bảo dữ liệu được truyền trực tiếp về cơ quan chức năng để phân tích, đánh giá làm cơ sở cho công tác quản lý bảo vệ môi trường.

2.3. Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

a) Giao Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, Ban, Ngành, và đơn vị liên quan thực hiện:

- Đến năm 2020, tỷ lệ các đối tượng thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định đạt tối thiểu 50%; tăng dần vào các năm tiếp theo và đạt tối thiểu 80% vào năm 2025.
- Đến năm 2020, hoàn thành việc chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện và đơn vị liên quan thực hiện:
- Đến năm 2021, toàn bộ dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được đấu thầu định kỳ.

- Đến năm 2020, tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tối đa là 50%; đến năm 2025, tối đa là 20%.

II.  NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư:

1.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung:


Xây dựng kế hoạch phân công cụ thể và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, chấp hành việc chi trả phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và thay đổi hành vi đối với các nhóm đối tượng cụ thể.

Xây dựng và hoàn thiện các bộ tài liệu và công cụ tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền tại các địa phương và đơn vị.

Tiếp tục xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông bảo vệ môi trường và lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt cấp cơ sở (Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện và các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan).

Tiếp tục tăng cường triển khai các Chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; Thường xuyên phát động các phong trào bảo vệ môi trường; Nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng.

Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh lồng ghép các nội dung giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường vào các hoạt động chính khóa và ngoại khóa của các trường học trên địa bàn thành phố; 


Tăng cường tần suất và đổi mới hình thức nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên các phương tiện truyền thông đại chúng: báo chí, trang tin điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình.


1.2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung:

Lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các hoạt động giáo dục và truyền thông tại các cấp học.


Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong trường học và chỉ đạo các trường tổ chức, bố trí các thùng đựng chất thải phù hợp để các em học sinh nhận biết và thực hiện phân loại đúng.


1.3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung:


Tăng cường vai trò cơ quan truyền thông, báo chí trong đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường; phê phán các hành vi thiếu ý thức bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, biểu dương các tấm gương điển hình trong bảo vệ môi trường. 


Tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường; phát sóng định kỳ các chuyên trang, phim tài liệu, phóng sự chuyên đề về bảo vệ môi trường.
1.4. Giao Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và đơn vị liên quan triển khai các nội dung:


Có các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về hành vi của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tiêu dùng tiết kiệm, hợp lý, giảm dần lượng chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường của các chủ nguồn thải.


Vận động 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải chấp hành việc trả chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải theo quy định


2.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung:

Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án thuộc chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.


Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý khu công nghệ cao rà soát các dự án phải phải được nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường trước khi vận hành; thông báo đến các chủ dự án phải thực hiện nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường, kiểm tra việc thực hiện và xử phạt đối với những trường hợp không thực hiện theo quy định. 

Xây dựng cơ chế để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các cơ sở không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trong khu dân cư.
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề. Có giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm nhằm đạt hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức của người dân và chấp hành các quy định bảo vệ môi trường tại khu đô thị, khu dân cư

Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong lập kế hoạch, quy trình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường (khắc phục tại chỗ, cấm hoạt động và buộc di dời) và xây dựng cơ chế tháo gỡ các vướng mắc trong công tác di dời.


Tiếp tục các chính sách hỗ trợ các cơ sở trong kiểm soát ô nhiễm và di dời (hỗ trợ vay vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường trong kiểm soát ô nhiễm và di dời, hỗ trợ về thủ tục, chính sách đối với người lao động...).


Công bố thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang hoạt động trên địa bàn phải thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm tại địa phương và trên các trang điện tử cho đến khi được chứng nhận đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


Xây dựng và triển khai áp dụng giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố).
Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống quan trắc tự động và bán tự động (1) chất lượng và lưu lượng các nguồn nước mặt, (2) chất lượng và lưu lượng các nguồn nước ngầm, (3) cường độ mưa và chất lượng nước mưa, (4) mực nước biển và xâm nhập mặn. Công khai thông tin chất lượng môi trường đầy đủ, trực quan cho nhân dân, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao.
Xác định công nghệ thích hợp (vốn đầu tư, chi phí vận hành và qui mô m3/ngày đêm) xử lý các loại nguồn nước (theo thứ tự ưu tiên) (1) nước lợ, (2) nước phèn và (3) nước mặn.  


2.2. Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai nội dung:
Tích hợp giữa các đề án, đồ án, quy hoạch ngành liên quan đến bảo vệ môi trường với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất (quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất...) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vị trí, quy mô xây dựng các cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường (nhà máy xử lý, trạm trung chuyển, trạm quan trắc...)

2.3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai nội dung:
Tổ chức thẩm tra năng lực tài chính của nhà đầu tư mới (về năng lực tài chính, đơn giá xử lý,..) và đơn giá của các Nhà máy, dự án đang tiếp nhận xử lý rác cho Thành phố.
Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ kinh phí hợp lý, kịp thời cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

2.4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai nội dung:

Phân bổ nguồn vốn theo hướng ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm về môi trường, chú trọng đầu tư các công trình xử lý nước thải đô thị tập trung. 

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư thực hiện dự án.

Hỗ trợ xúc tiến các dự án đầu tư thuộc các ngành nghề thân thiện với môi trường, xây dựng tiêu chí và mọi nguồn lực đầu tư các công trình, dự án xử lý chất thải (sinh hoạt, y tế, công nghiệp nguy hại) để bổ sung hoàn thiện nhằm đủ sức thu hút mạnh mẽ nhiều thành phần tham gia đầu tư.

2.5. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai nội dung:

Rà soát quy định hiện hành, trình Ủy ban nhân dân thành phố các quy định phù hợp áp dụng trên địa bàn thành phố  nhằm tăng cường hoạt động kiểm soát, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2.6. Giao Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và đơn vị liên quan triển khai các nội dung:

Rà soát và điều chỉnh quy hoạch quỹ đất của quận huyện, đảm bảo quy hoạch ổn định, lâu dài để xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật môi trường (trạm trung chuyển chất thải rắn, các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt…) và các khu công viên, cây xanh. 

Rà soát lại số lượng, tiêu chuẩn nhân sự phục vụ cho công tác quản lý môi trường ở cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn và có kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố để đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý của địa phương.

Tập trung chỉ đạo xây dựng giá dịch vụ đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; thu đúng, thu đủ theo lộ trình và quy định của thành phố đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, đảm bảo 100% các đối tượng là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức và các hộ gia đình cư trú, kinh doanh trên mặt tiền các tuyến đường ký hợp đồng và chi trả chi phí dịch vụ theo quy định và  Đến năm 2020, 100% các hộ gia đình và chủ nguồn thải ký hợp đồng và chi trả chi phí dịch vụ theo quy định.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, có kiến nghị với thành phố để điều chỉnh phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý tại địa phương.

3. Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt


3.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung:

a) Triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố:

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố bàn hành Quy định về thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai, thực hiện; có chính sách cụ thể, đặc thù nhằm hỗ trợ việc thực hiện chương trình phân loại (đồng bộ về trang thiết bị thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn thông thường; kinh phí, nhân sự thực hiện; cách thức triển khai, lộ trình...).
Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại địa phương; định kỳ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện.

Triển khai thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020. Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất tiếp cận và áp dụng các giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, giảm thiểu chất thải tại nguồn. Triển khai các dự án đầu tư xử lý chất thải tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn thành phố.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni lông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích sử dụng các loại túi, phương tiện thân thiện môi trường thay thế túi ni lông trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh túi ni lông vi phạm các quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

b) Công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

Triển khai phân cấp cho Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện thực hiện công tác vệ sinh mặt đường, lề đường; tiến tới triển khai đấu thầu công tác này.

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt thay thế Quyết định số 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT; giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo lộ trình tiến đến thu đúng, đủ để thay thế Quyết định 88/2008/QĐ-UBND. 

Xây dựng và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế hỗ trợ chuyển đổi lực lượng thu gom dân lập sang tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân để quản lý hiệu quả và cơ chế tài chính để hỗ trợ lực lượng dân lập chuyển đổi phương tiện thu gom phù hợp theo mẫu phương tiện thu gom tại nguồn thống nhất trên địa bàn thành phố.

Tổ chức dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn đặc biệt (như rác thải xây dựng, rác thải công nghiệp, vật dụng có kích thước lớn, cồng kềnh...) và quy định mức phí đối với dịch vụ này. 

Hoàn chỉnh, nâng cao việc đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ của các tổ chức thu gom, vận chuyển và đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển theo quy định của pháp luật. 

Có các giải pháp quy định nhằm xây dựng các điểm tập kết rác cho từng khu nhà, cụm công trình đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trong bán kính đi bộ của người dân. Bắt buộc áp dụng đối với các dự án mới và có lộ trình để thực hiện trong các khu đô thị hiện hữu.

Hoàn thành quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong năm 2018. Mạng lưới trạm trung chuyển cần đáp ứng một số yêu cầu: phạm vi (vị trí, công suất) phục vụ mang tính liên quận, huyện; trạm trung chuyển có thiết kế, xây dựng kín hoàn toàn, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, có các hạng mục công trình xử lý môi trường (nước thải, khí thải, tiếng ồn, mùi hôi,…), kết nối đồng bộ với hệ thống thu gom vận chuyển; có khả năng phục vụ cho nhiều hoạt động khác như phân loại chất thải rắn tại nguồn, thu gom phân loại lưu giữ chất thải từ hộ gia đình (chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh, có kích thước lớn), chất thải y tế.
Triển khai đấu thầu định kỳ cung ứng dịch vụ đối với công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên toàn địa bàn thành phố,

Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố: lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, lắp đặt camera giám sát tại các trạm trung chuyển.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư nhà vệ sinh công cộng bằng nguồn vốn xã hội hóa để tổ chức thí điểm, đánh giá, thẩm định và lựa chọn các mẫu nhà vệ sinh công cộng đảm bảo phù hợp cho đặc điểm của từng khu vực trên địa bàn Thành phố; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, hướng dẫn để làm cơ sở cho các chủ đầu tư thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện phương án đầu tư. 

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quản lý nhà vệ sinh, thùng rác công cộng trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục thực hiện công tác vớt lục bình, rong cỏ, rác thải trên các tuyến sông, kênh, rạch của thành phố để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị của thành phố (theo phân cấp tại Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016).

c) Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng, vành đai cây xanh cách ly tại Khu liên hợp xử lý chất thải và nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh; Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi.

Đầu tư và xây dựng các nhà máy xử lý chất thải có công nghệ tiên tiến, hiện đại tại các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố để nâng cao khả năng tiếp nhận, xử lý chất thải cho thành phố. Đẩy nhanh tiến trình tự động và hiện đại hóa hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc tự động tại các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố; thực hiện lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường tại các cơ sở xử lý chất thải làm cơ sở nghiệm thu chất lượng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tổ chức, thực hiện đóng bãi, phủ đỉnh các bãi chôn lấp hợp vệ sinh đã ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt (Bãi chôn lấp số 1, 1A, 2, Gò Cát, Đông Thạnh); đề xuất lộ trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên nhằm tiết kiệm ngân sách. 

Triển khai di dời Trạm xử lý chất thải nguy hại tại Công trường xử lý rác Đông Thạnh đến Khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp, huyện Củ Chi và chuyển đổi sang công nghệ xử lý tiên tiến.

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành xây dựng tiêu chí khuyến khích các Nhà đầu tư có công nghệ xử lý rác đang áp dụng xử lý rác cho thành phố chuyển đổi công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

Hoàn thành và triển khai Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Kêu gọi đầu tư các dự án xử lý chất thải có công nghệ tiên tiến, hiện đại với phương châm công khai, minh bạch và giảm dần việc áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các dự về môi trường do các tổ chức quốc tế tài trợ, các chương trình hợp tác quốc tế trong khu vực về bảo vệ môi trường. Mở rộng đối tác đầu tư nước ngoài để thu hút nguồn lực tài chính, trao đổi công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi, ứng dụng các công nghệ tiên tiến đang áp dụng trên thế giới trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu công nghệ môi trường xanh, Thủ Thừa Long An.
3.2. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung: 
Triển khai phân cấp cho Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện thực hiện công tác vệ sinh mặt cầu, lề bộ hành, lan can cầu đối với toàn bộ các công trình cầu, đường trên địa bàn quản lý; tiến tới triển khai đấu thầu công tác này.

3.3. Giao Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và đơn vị liên quan triển khai các nội dung:

a) Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn:

Các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương cử ít nhất 01 lãnh đạo trực tiếp tham gia, chỉ đạo triển khai xuyên suốt trong quá trình thực hiện để nắm bắt thông tin, có hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời đảm bảo hiệu quả triển khai chương trình lâu dài.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Tổ chức hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải sau phân loại một cách đồng bộ (tổ chức hoạt động lực lượng thu gom, đầu tư phương tiện thu gom đảm bảo đúng quy định, có phương án tổ chức thu gom phù hợp…).
b) Công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

Đối với quản lý lực lượng thu gom rác dân lập: rà soát, nắm hiện trạng lực lượng thu gom, người lao động, sắp xếp đường dây thu gom rác phù hợp, chấn chỉnh lại hoạt động quản lý, phương tiện và thời gian thu gom đúng quy định hiện hành; thực hiện tuyên truyền vận động, xử lý nghiêm đối với các đơn vị không tuân thủ quy định. Xây dựng lộ trình, kế hoạch, chỉ tiêu và định hướng giải pháp cụ thể cho từng năm, đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành việc chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Triển khai Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp cho Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện quản lý và thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện.

Bố trí các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là điểm hẹn) đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trong bán kính đi bộ của các hộ dân. 
Rà soát đánh giá kỹ sự cần thiết, nhu cầu đầu tư trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương:

- Đối với những quận trung tâm: nghiên cứu thêm các vị trí để đầu tư xây dựng trạm trung chuyền ngầm.

- Trong trường hợp có đầu tư các trạm trung chuyển, cần thiết lựa chọn công nghệ khép kín, đạt chuẩn, có hệ thống xử lý nước rỉ rác, mùi, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân và khu vực xung quanh. 

- Trong trường hợp không đầu tư trạm trung chuyển, cần tập trung chỉ đạo bố trí các điểm hẹn hợp lý, thời gian hoạt động phù hợp, không tập trung quá nhiều xe tại 01 điểm (3-5 xe), khoảng các di chuyển của đơn vị thu gom đến các điểm hẹn không quá xa và phải thực hiện vệ sinh điểm hẹn thường xuyên, liên tục. 

Tổ chức điều tra, khảo sát hiện trạng, xây dựng mạng lưới, lựa chọn và quyết định mẫu mã thùng rác công cộng (quy cách, dung tích, màu sắc…) phù hợp theo tiêu chí hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; đầu tư thùng rác công cộng tại địa phương theo mạng lưới do quận, huyện xác định, đảm bảo phù hợp với đặc điểm của địa phương, đáp ứng nhu cầu phục vụ, chất lượng vệ sinh và mỹ quan đô thị tại khu vực, vị trí được lựa chọn lắp đặt thùng rác công cộng.

Chủ động liên hệ, phối hợp với các Sở Ngành, các đơn vị liên quan và các nhà đầu tư để thực hiện điều tra, khảo sát hiện trạng, lựa chọn và quyết định địa điểm đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng phù hợp theo gợi ý hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng phương án đầu tư, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư phù hợp.

Chỉ đạo các đơn vị rà soát, thống kê hiện trạng quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận, huyện. Chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn (như lực lượng quản lý đô thị, thanh tra xây dựng…) cùng phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp khả thi để ngăn chặn các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân. Xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm vệ sinh nơi công cộng theo quy định của pháp luật.

Thành lập tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường nơi cộng đồng dân cư sinh sống theo quy định của pháp luật và sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương để triển khai các giải pháp, chương trình, đề án cụ thể được quy định tại Phần II và tại Phụ lục đính kèm Kế hoạch này, đảm bảo đạt yêu cầu đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt từ năm 2018 trở đi; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành; định kỳ hàng quý gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.


2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các Sở ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

	Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND.TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- ----
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




PHỤ LỤC
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

	TT
	Nội dung chương trình, đề án, dự án
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị

phối hợp
	Sản phẩm
	Thời gian hoàn thành

	I
	Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư

	1
	Biên soạn các bộ tài liệu và công cụ tuyên truyền dành cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt và các nhóm đối tượng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện, các Sở ngành
	Sản phẩm, đĩa lưu
	2018

(tiếp tục cập nhật bổ sung những năm tiếp theo)



	2
	Chương trình tập huấn kiến thức và pháp luật về bảo vệ môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, UBND 24 quận-huyện, các Sở ngành
	Các báo cáo tổng kết hàng năm
	2018

(tiếp tục thực hiện hàng năm)

	3
	Chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UB Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên
	Các báo cáo tổng kết hàng năm
	2017

(tiếp tục thực hiện hàng năm)

	4
	Chương trình phát thanh Môi trường và Cuộc sống
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Đài Tiếng nói nhân dân Tp.HCM
	Chuyên mục phát thanh “Môi trường và cuộc sống” trên sóng AM610KHz của Đài Tiếng nói nhân dân Tp.HCM định kỳ thứ 2 và phát lại vào thứ 5 hàng tuần
	2017

(tiếp tục thực hiện hàng năm)

	5
	Chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên đài truyền hình
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các đài truyền hình
	Các chuyên mục phát sóng trên đài truyền hình
	2017

(tiếp tục thực hiện hàng năm)

	6
	Chương trình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND 5 huyện; Văn phòng điều phối nông thôn mới Thành phố
	Các báo cáo tổng kết
	2017

(tiếp tục thực hiện hàng năm)

	7
	Chương trình Giáo dục và Truyền thông môi trường trong trường hoc
	Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo
	Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận-huyện, các trường trên địa bàn thành phố
	Báo cáo tổng kết hàng năm
	2017

(tiếp tục thực hiện hàng năm)

	8
	Tổ chức các sự kiện thường niên về bảo vệ môi trường (Ngày hội môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch, Tuần lễ bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo…)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở ngành, phòng ban, đơn vị có liên quan, UBND 24 quận-huyện
	Báo cáo tổng kết sự kiện, tranh vẽ, đĩa phim ghi hình, bản thiết kế các loại.
	2018

(tiếp tục thực hiện hàng năm)

	II
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải theo quy định

	1
	Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án  
	Sở Tài nguyên và Môi trường;

HEPZA (đối với các dự án nằm trong KCN);


	UBND 24 quận-huyện, BQL KCNC
	Báo các kết quả rà soát

Báo cáo kết quả thực hiện nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố
	31/7/2017

31/12/2017

	2
	Kế hoạch di dời cơ sở gây ô nhiễm tại khu phố 4,5, phường Đông Hưng Thuận theo Quyết định 2033/QĐ-UB ngày 22/5/2016
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	UBND Q.12
	Báo cáo hoàn tất di dời tại khu phố 4, 5 phường Đông Hưng Thuận
	-

	3
	Kế hoạch thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các quận-huyện
	Kết quả thanh kiểm tra
	Thực hiện hàng năm

	4
	Kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 6781/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các quận-huyện
	Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	Theo định kỳ từng năm

	III
	Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

	1
	Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 24 quận huyện
	UBND 24 quận, huyện
	Các Sở, Ban, Ngành và đơn vị liên
	Báo cáo kết quả thực hiện năm.
	Định kỳ hằng năm

	2
	Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Đồ án Quy hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố
	Năm 2017

	3
	Đề án Quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Đề án Quy hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố
	Năm 2017

	4
	Đề án cập nhật cơ sở dữ liệu về nguồn thải, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Báo cáo số liệu hằng năm
	Hàng năm

	5
	Triển khai đề án đấu thầu cung cứng dịch vụ trên địa bàn thành phố
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Báo cáo kết quả thực hiện hằng năm
	Hàng năm


	6
	Đề án hệ thống kiểm soát thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải (CTRSH, CTNH, bùn thải) bằng công nghệ thông tin
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Báo cáo hoàn thành hệ thống
	Năm 2018

	7
	Xây dựng hệ thống quan trắc tự động tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Báo cáo hệ thống quan trắc đi vào vận hành
	Năm 2018

	8
	Xây dựng giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để thay thế Quyết định 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Phương án giá dịch vụ
	Năm 2017

	9
	Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông triển khai hiệu quả Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni-lông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Báo cáo kết quả triển khai và những khó khăn vướng mắc khi triển khai
	Hằng năm

	10
	Dự án đầu tư đồng bộ các trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Báo cáo kế hoạch đồng bộ phương tiện
	Định kỳ hàng quý

	11
	Triển khai phương án vớt lục bình trên thượng nguồn sông Sài Gòn thuộc địa bàn huyện Củ Chi
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Phương án thực hiện
	Năm 2017

	12
	Triển khai hoạt động vớt, xử lý lục bình khơi thông dòng chảy trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ Đông và các kênh rạch giáp giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Phương án thực hiện
	Năm 2017

	13
	Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công nghệ tiên tiến và hiện đại có công suất 1.000-2.000 tấn/ngày
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành liên quan
	Báo cáo đề xuất UBND TP các dự án có tính khả thi triển khai trên địa bàn thành phố
	Báo cáo định kỳ hằgn tháng

	14
	Dự án tái chế chất thải công nghiệp, xử lý chất thải nguy hại tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Thành phố
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành liên quan
	Báo cáo đề xuất UBND TP các dự án có tính khả thi triển khai trên địa bàn thành phố
	Báo cáo định kỳ hằng tháng

	15
	Kêu gọi đầu tư thùng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng trên bộ, trên sông đáp ứng nhu cầu giữ gìn môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở- ban – ngành, UBND các quận, huyện có liên quan
	Báo cáo kết quả thực hiện
	Báo cáo định kỳ hằng tháng
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